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TRƯỜNGMẦM NON SAO SÁNG 5

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
TRẺ LỚP 4 TUỔI A

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

Thời gian thực hiện: 4 tuần - Từ 29/12/2025 - 23/01/2026
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc – Bùi Thị Quý

NĂM HỌC: 2025 - 2026
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều
chỉnh( nếu có)

Động vật nuôi trong gia đình 1 Từ 29/12/2025 đến 02/01/2026
Nguyễn Thị Ngọc

Nghỉ tết DL

Động vật sống dưới nước 1 Từ 05/01/2026 đến 09/01/2026

Động vật sống trong rừng 1 Từ 12/01/2026 đến 16/01/2026

Một số loại côn trùng 1 Từ 19/01/2026 đến 23/01/2026

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh Nhánh 1:Động vật sống
trong gia đình

Nhánh 2: Động vật
sống dưới nước

Nhánh 3: Động vật
sống dưới rừng

Nhánh 4: Một số loại côn
trùng

Giáo viên

- Trang trí lớp học phù hợp
chủ đề “ ĐV sống trong gia
đình”
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi
theo chủ đề, bố trí góc chơi
hợp lý, phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh cung
cấp kiến thức về chủ đề cho
trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học
liệu cho trẻ chơi.

- Cung cấp cho trẻ những
kiến thức về chủ đề “ ĐV
sống dưới nước”
- Tạo môi trường hoạt
động theo chủ đề.
- Thiết kế các trò chơi về
chủ đề, sưu tầm các bài
hát, câu chuyện về các
con vật.
- Làm tranh gợi ý các
góc chơi.

- Lập kế hoạch, trang trí
lớp học, sắp xếp đồ
dùng, đồ chơi theo chủ
đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh gợi
ý cung cấp về các con
vật.
- Chuẩn bị các nguyên
học liệu cho trẻ chơi.
- Làm một số mẫu gợi ý
các loại đồ chơi về chủ

- Tranh ảnh về chủ đề,
truyện, sách, các hoạt
động của trẻ có liên quan
tới chủ đề “Một số loài
côn trùng”
- Trao đổi với phụ huynh
về chủ đề, phối hợp với
phụ huynh sưu tầm tranh
truyện, hình ảnh về chủ đề
- Lựa chọn 1 số đồ chơi,
bài hát, câu chuyện liên
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- Làm một số đồ chơi mẫu
gợi ý về chủ đề.
- Tranh truyện, album về các
con vật

- Trang trí lớp học phù
hợp theo chủ đề.

đề.
- Tranh truyện, album về
các con vật.

quan một số loài chim
- Bút màu, giấy vẽ, đất
nặn, giấy báo để trẻ hoạt
động
- Đồ dùng đồ chơi

Nhà trường - Chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phù hợp với đối tượng trẻ.
- Mua sắm đầy đủ đồ dùng dạy học và đồ chơi đủ cho các hoạt động của chủ để.
- Tuyên truyền về chủ đề của lớp trong bản tin của nhà trường.
- Cung cấp nguyên học liệu cần thiết để lớp tạo môi trường về chủ đề.
- Góp ý, gợi ý thêm ý tưởng sáng tạo cho lớp tạo môi trường theo chủ đề.

Phụ huynh - Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong gia đình, một số loại côn trùng,con vật sống dưới nước,con vật
sống trong rừng.
- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để ủng hộ lớp để trẻ làm đồ chơi về chủ đề.

Trẻ - Trẻ có 1 tâm thế vui vẻ, thoải mái khi đến trường .
- Tích cực tham gia các hoạt động trong và ngoài lớp học.
- Làm đồ chơi, tạo được nhiều sản phẩm đẹp.
- Có ý thức trong các hoạt động.
- Biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, lớp học sạch sẽ…
- Sưu tầm tranh ảnh về một số loại côn trùng, động vật sống trong gia đình, động vật sống dưới nước, động vật
sống trong rừng.
- Nắm bắt các kỹ năng mà cô truyền thụ, hoàn thiện tranh góc và album cùng cô.
- Trẻ cùng cô tạo môi trường cho chủ đề.
- Trẻ cùng vệ sinh lớp học, tô tranh, sưu tầm sách báo cũ có hình ảnh về chủ đề vẽ

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
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T
T

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi
chú

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1

Đón trẻ

- Trò chuyện về thói quen và nhu cầu của một số con vật
- Trò chuyện về ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây
- Trò chuyện về một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Trò chuyện, quan sát các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người và con
vật.
- Trò chuyện, quan sát các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người và con
vật
- Cho trẻ nghe các bài hát tiếng anh. Nghe bài hát về chủ đề : Cá vàng bơi, gà con mèo con và
cún con, chúc Tết, ngày Tết quê em
- Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
- Nghe Truyện: Dê đen và Dê trắng, Bác gấu đen và hai con, Ba con gấu
- Trò chuyện về thói quen và nhu cầu của một số con vật
- Lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp.

2 Thể dục

sáng

TDS
Hô hấp: Gà gáy
Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau
Chân: Đưa từng chân ra phía trước, lên cao, hạ xuống
Lưng: Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau
Bật: Bật nhảy tại chỗ

3
Nhánh

1

Ngày 29/12/2025
PTTC
HĐH

Ném xa bằng 1
tay

Ngày 30/12/2025
PTNT
HĐH

Tìm hiểu con vật
sống trong gia

đình.

Ngày 31/12/2025
PTNN
HĐH

Truyện : Cáo thỏ
và gà trống

Ngày 01/01/2026

NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

Ngày 02/01/2026
PTTC_KNXH

HĐH
Bé bảo vệ chăm
sóc con vật thân

thuộc
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HĐ

H

Nhánh
2

Ngày 05/01/2026
PTTC
HĐH

Ném xa bằng 2
tay

Ngày 06/01/2026
PTNT
HĐH

Tìm hiểu về con
vật sống dưới

nước

Ngày 07/01/2026
PTNN
HĐH

Bài thơ: Cá ngủ
ở đâu

Ngày 08/01/2026
PTNN
HĐH

Câu chuyện: Cá
rô lên bờ

Ngày 09/01/2026
PTTM
HĐH

Làm con cá từ
cây bèo tây

Nhánh
3

Ngày 12/01/2026
PTTC
HĐH

Ném trúng đích
đứng xa 1,5m cao

1,2m

Ngày 13/01/2026
PTNT
HĐH

Đếm đến 5 tạo
nhóm trong phạm
vi 5, nhận biết

chữ số 5

Ngày 14/01/2026
PTNN
HĐH

Câu chuyện: Bác
gấu đen và 2 chú

thỏ

Ngày 15/01/2026
PTTM
HĐH

Làm tranh con
vật từ các nguyên

vật liệu

Ngày 16/01/2026
PTTM
HĐH

Dạy hát: Chú voi
con

Nhánh
4

Ngày 19/01/2026
PTTC
HĐH

Ném trúng đích
ngang ở khoảng
cách xa 2m

Ngày 20/01/2026
PTNT
STEAM

Khám phá 1 số
loài cô trùng

Ngày 21/01/2026
PTNN
HĐH

Bài thơ: Ong và
bướm

Ngày 22/01/2026
PTTM
HĐH

Trang trí cánh
bướm

Ngày 23/01/2026
PTTM
HĐH

Vận động" Con
cào cào"

4

HĐ
NT

Nhánh
1

1. Quan sát:
- Quan sát, phán
đoán mối liên hệ
đơn giản giữa con
vật, cây với môi
trường sống
- Bỏ rác đúng nơi
quy định
2. Trò chơi vận
động:
- Cáo ơi ngủ à

1. Quan sát:
- Quan sát con
chim.
2. Trò chơi vận
động:
- Bóng tròn to
Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do
- ĐC thể chất…

1. Quan sát:
- Quan sát thời
tiết.
- Bảo vệ, chăm
sóc con vật và
cây cối thân
thuộc
2. Trò chơi vận
động:
- Ô tô và chim sẻ
3. Chơi tự do

1. Quan sát:
- Quan sát sự phát
triển của cây
2. Trò chơi vận
động:
- Chơi các trò
chơi vẽ các con
vật bằng phấn.
Trời nắng - trời
mưa
3. Chơi tự do

1. Quan sát:
- Trò chuyện,
quan sát các
nguồn ánh sáng
và sự cần thiết
của nó với con
vật.
2. Trò chơi vận
động:
- Ném xa bằng 2
tay
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3. Chơi tự do:
- Chơi các TC
ngoài trời.

- Vẽ con vật trên
sân, ĐC ngoài
trời.

- Chơi theo ý
thích.

3. Chơi tự do
- Vẽ con vật trên
sân.

Nhánh
2

1. Quan sát:
- Chơi các trò
chơi với giấy.
2. Trò chơi vận
động:
- Ném xa bằng 1
tay
3. Chơi tự do
- ĐC thể chất…

1. Quan sát:
- Quan sát, phán
đoán mối liên hệ
đơn giản giữa
con vật, cây với
môi trường sống
2. Trò chơi vận
động:
- Bé chơi với cát.
3. Chơi tự do
- Chơi các TC
ngoài trời

1. Quan sát:
- Quan sát góc
thiên nhiên
-GD trẻ bỏ rác
đúng nơi quy
định
2. Trò chơi vận
động:
- Tìm nhà
3. Chơi tự do
- Chơi các TC
ngoài trời.

1. Quan sát:
- Quan sát thời
tiết
2. Trò chơi vận
động:
- Cáo và thỏ
3. Chơi tự do
- Vẽ con thỏ trên
sân, ĐC ngoài
trời

1.Quan sát:
- QS trò chuyện
các nguồn ánh
sáng và sự cần
thiết của nó với
con vật.
2. Trò chơi vận
động:
- Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do
- Chơi theo ý
thích.

Nhánh
3

1. Quan sát:
- Quan sát, trò
chuyện về nguồn
nước trong môi
trường sống.
2. Trò chơi vận
động:
- Mèo đuổi chuột
Gấp con ếch
3. Chơi tự do
- Chơi theo ý
thích.

1.Quan sát:
- Quan sát thời
tiết
2. Trò chơi vận
động:
- Chơi TC Ném
xa bằng 2 tay
3. Chơi tự do
- Chơi các TC
ngoài trời

1. Quan sát:
- Quan sát đồ
chơi ngoài trời
2. Trò chơi vận
động:
- Bóng tròn to
3. Chơi tự do
- Chơi các TC
ngoài trời.

1. Quan sát:
- Quan sát sự phát
triển của cây
2. Trò chơi vận
động:
- Trời nắng tời
mưa
3. Chơi tự do
- Chơi đồ chơi thể
chất. ĐC ngoài
trời, tô tượng, trò
chơi với cát…

1. Quan sát:
- Quan sát hoa
trong tường
2. Trò chơi vận
động:
- Mèo đuổi chuột
Gấp con lợn
3. Chơi tự do
- Chơi các TC
ngoài trời
- Vẽ các con vật
bằng phấn

Nhánh
4

1. Quan sát:
- Quan sát, trò
chuyện về bếp ăn

1. Quan sát:
- Quan sát góc
thiên nhiên, bé

1.Quan sát:
- Quan sát, trò
chuyện về các

1. Quan sát:
- Quan sát quang
cảnh đường phố

1. Quan sát:
- Quan sát, so
sánh cây ăn quả
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của trường
2. Trò chơi vận
động:
- Ném trúng đích
đứng (xa 1,5m,
cao 1,2m)
3. Chơi tự do
- Chơi các TC
ngoài trời.

tưới cây
2. Trò chơi vận
động:
- Mèo đuổi chuột
2. Chơi tự do
- Chơi các TC
ngoài trời

nguồn nước
trong môi trường
sống.
2. Trò chơi vận
động:
- Ném xa bằng 1
tay
3. Chơi tự do
- Chơi các TC
ngoài trời

2. Trò chơi vận
động:
- Mèo đuổi chuột
Bỏ rác đúng nơi
quy định
3. Chơi tự do
- Chơi theo ý
thích.

và cây thân gỗ
2. Trò chơi vận
động:
- Kéo co
3. Chơi tự do
- Chơi theo ý
thích.

5
Vệ sinh-Ăn

ngủ
- Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng).
- Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định

6

HĐ

C

Nhánh

1

- Cách chăm sóc,
bảo vệ con vật
- Bài thơ " Những
chú lợn con"

- Bước đầu giao
tiếp bằng 1 số từ
tiếng anh đơn
giản
- Chơi theo ý
thích tại các góc

-Vận động " Mèo
con đi học"

Nghỉ tết dương
lịch

- Bước đầu giao
tiếp bằng 1 số từ
tiếng anh đơn
giản
- Liên hoan văn
nghệ, nêu gương
bé ngoan.

Nhánh

2

- Ôn luyện so
sánh sự khác nhau
và giống nhau của
các hình: hình
vuông, hình tam
giác, hình tròn,
hình chữ nhật

- Bước đầu giao
tiếp bằng 1 số từ
tiếng anh đơn
giản
- Đếm theo khả
năng.

Tập đóng kịch "
Cá chép con thắc
mắc"

- Vẽ các con vật
bằng phấn
- Lau đồ chơi, sắp
xếp lớp học gọn
gàng sạch sẽ.

- Bước đầu giao
tiếp bằng 1 số từ
tiếng anh đơn
giản
- Liên hoan văn
nghệ, hoa bé
ngoan
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Nhánh

3

- Bài thơ:"Con vỏi
con voi"

- Bước đầu giao
tiếp bằng 1 số từ
tiếng anh đơn
giản
- Cho trẻ nghe
các bài hát tiếng
anh

- Bài thơ về các
loài vật

-Vận động bài
hát:"Ta đi vào
rừng xanh"

- Bước đầu giao
tiếp bằng 1 số từ
tiếng anh đơn
giản
- Liên hoan văn
nghệ, hoa bé
ngoan

Nhánh

4

-Trẻ biết phối hợp
cùng bạn để chọn
góc chơi, vai chơi
theo ý thích, vệ
sinh lớp học giúp
cô

- Bước đầu giao
tiếp bằng 1 số từ
tiếng anh đơn
giản
- Cho trẻ nghe
các bài hát tiếng
anh

- Bài hát: Chú
ếch con

- Ôn lại bài thơ:
ong và bướm.
- Chơi theo ý
thích.

- Bước đầu giao
tiếp bằng 1 số từ
tiếng anh đơn
giản
- Vui văn nghệ
Nêu gương cuối
tuần

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

t
t

Tên góc
chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc

chơi Chuẩn bị
Phân phối vào

nhánh
N1 N2 N3 N4

1
Góc
phân
vai

Nấu
ăn

- Trẻ biết nhận vai chơi,
biết chế biến 1 số món ăn
đơn giản.
- Trẻ biết tên một số loại
thực phẩm, biết 1 số
món ăn cổ truyền của dân
tộc VN trong ngày tết
Nguyên Đán biết cách
chế biến một số món ăn.
- Nhận biết tên một số

- Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa
thuận nội dung chơi.
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia
ăn.
+ Bếp phó: rửa thực phẩm, chế biến
+ Nhân viên đi chợ
Trò chơi:
- Thịt chiên, Nem rán, tôm hấp
- Canh bí, canh rau ngót, canh chua.
- Gói chả nem

- Biểu bảng chơi và
mẫu gợi ý quy trình
gói chả nem.
-Đồ chơi gói chả
nem và bánh
chưng: Lá gói từ
giấy ăn, nhân từ
mút sốp cắt
nhỏ...
- Đồ chơi: Bộ đồ

x x x x
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thực phẩm thông thường
và các nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh dưỡng)
- Có kỹ năng sắp xếp đồ
chơi, kỹ năng thái, gọt,
chiên….
- Trẻ biết kết hợp các bạn
trong nhóm chơi

dùng nấu ăn…
- Một số thực
phẩm: Tôm, cua,
cá, rau, củ, hoa,
quả…
- Tranh ảnh 1 số
các món ăn trong
thực đơn.

Bán
hàng

- Trẻ biết giao tiếp trong
khi chơi, biết phối hợp
cùng bạn để chọn góc
chơi, vai chơi theo ý
thích
- Biết sắp xếp các mặt
hàng, biết tạo ra các mặt
hàng để bán, giới thiệu
các mặt hàng cho khách
- Tỏ thái độ lịch sự, ân
cần khi khách tới mua
hàng.

+ Trẻ tự nhận vai chơi.
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng theo
chủng loại.Gắn tên hàng giá tiền.Chào
mời khách, giới thiệu các mặt hàng,
nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn khách
hàng.
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận
hàng..Trò chơi:Bán mô hình các con
vật, đồ chơi, thú bông, bán con giống,
thức ăn,các loại TP.

- Một số biểu bảng
chơi
- Một số mặt hàng :
các con vật, đồ
chơi, thú bông, bán
con giống, lồng
chim, thức ăn,
tranh ảnh, các loại
TP, các món ăn.

x

x x x
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2
Góc
xây
dựng

- Xây
trang
trại.
- Xây
vườn
bách
thú.
- Xây
ao cá.

- Trẻ biết sử dụng các
nguyên học liệu có sẵn để
xây trang trại, vườn bách
thú, ao cá, công viên theo
mẫu gợi ý.
- Trẻ có kỹ năng xây,
phối hợp cùng nhau tạo
nên công trình đẹp.
- Sắp xếp đồ chơi gọn
gàng khi chơi xong.

- Trẻ bàn bạc, phân công công việc
trong nhóm.
+ Trưởng nhóm: Phân công,công việc
cho các thành viên, bao quát chung,
nhắc nhở các thành viên trong nhóm.
+ Thành viên trong nhóm, Chơi theo
công việc được giao.(Lắp ghép chuồng
gà, lồng chim, ao cá...)

- Mẫu gợi ý của cô.
+ Cung cấp kỹ
năng XD cho trẻ.
- Dụng cụ xây dựng
- Đồ chơi lắp ghép,
cây, gạch, đồ phù
trợ, một số nguyên
liệu để trẻ tạo sản
phẩm....

x x x x

3
Góc
Sáng
tạo

- Biết vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang, cong
tròn tạo thành bức tranh
có màu sắc và bố cục
- Trẻ dùng các kỹ năng
đã học để tạo sản phẩm
bằng các nguyên liệu
khác nhau để tạo ra các
sản phẩm về chủ đề
- Trẻ có kỹ năng tô, vẽ,
cắt dán… để tạo ra sản
phẩm.

- Tô, vẽ, nặn, xé dán về con vật
- Làm các con vật từ các NVL khác
nhau.

* Một số nguyên
liệu:
- Giấy vẽ, sáp màu
Giấy trắng, sáp
màu, giấy màu, đề
can, len, hộp, bìa
cứng, bút dạ, ống
mút, dây dù, kéo,
hồ dán, các loại lá
khô

x x x x

4

Góc
sách
truy
ện

Sách
truy
ện

- Trẻ hứng thú tham gia
hoạt động và thực hiện
theo các hoạt động đã
chọn.
- Trẻ có kỹ năng sử dụng
rối và sa bàn

- Tập kể chuyện theo tranh, trên sa
bàn và rối
- Tập cắt dán, vẽ, làm tranh chuyện về
các đồ dùng đồ chơi an toàn cho bé, bé
tham gia học tập và vui chơi an toàn

- Tranh truyện, sa
bàn, rối
- Sáp màu, bút chì.
- Tranh ảnh họa
báo, kéo hồ dán…
- Cô quan sát gợi
mở giúp trẻ chơi

x x x x
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đúng.

5
Góc
Học
tập

Học
tập

Trẻ biết cách chơi các trò
chơi trong góc, sắp xếp
đồ chơi gọn gàng, chơi
hoà thuận vui vẻ.
- Trẻ sáng tạo trong khi
chơi.
-Trẻ tích cực tham gia
chơi.
- Trẻ biết phối hợp cùng
bạn để chọn góc chơi, vai
chơi theo ý thích, vệ sinh
lớp học giúp cô

* Tô, vẽ để tạo nhóm, trong phạm vi 4-
5.
- Tìm, gắn,đếm nối số lượng tương
ứng.
- Xếp lô tô phân loại
động vật sống trong gia đình - sống
trong rừng
- Phân loại động vật sống dưới nước -
Các loại côn trùng.
- TC: Nối tương ứng, TC phân loại, bé
khoanh cho đúng, Bé sắp xếp theo quy
tắc, bé nào giỏi, ai nhanh hơn, chọn
hành vi đúng sai, bộ sưu tập của
bé,gắn đúng số lượng, ghép tranh, TC
kismat.

- Các biểu bảng
chơi, mẫu gợi ý
cách chơi.
- Các nguyên liệu:
Tranh rỗng,tranh
ảnh họa báo, có nội
dung tương ứng
chủ đề chơi
- Bút sáp, bút viết
bảng, kéo, hồ dán,
băng dính

x x x x
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